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                                           Thanh Sơn, ngày 10 tháng 9 năm 2018
KẾ HOẠCH
Thu chi các khoản bắt buộc thỏa thuận năm học 2018-2019
Căn cứ công văn 2292/SGD&ĐT-KHTC ngày 5/9/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh. Về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2018 - 2019;

Thực hiện Hướng dẫn số 910/HD-PGD&ĐT ngày 6/9/2018 của Phòng GD&ĐT Uông Bí về Hướng dẫn thực hiện công văn số 2292/SGD&ĐT-KHTC ngày 5/9/2018 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh;


Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và của cha mẹ học sinh;


Trường THCS Nguyễn Trãi  xây dựng kế hoạch thu,chi năm học 2018 – 2019 như sau:
A. MỤC ĐÍCH:

Để nhà trường bao quát được những nội dung cần thu, chi có liên quan đến học sinh và cha mẹ học sinh. Đồng thời giúp nhà trường, cha mẹ học sinh thực hiện đúng các quy định của tỉnh, của ngành đã chỉ đạo.


 Minh bạch hóa, công khai rõ ràng những khoản thu, chi có liên quan đến học sinh, cha mẹ học sinh.Tránh gây hiểu lầm không đáng có giữa cha mẹ học sinh với nhà trường.

B. NỘI DUNG:

I. Các khoản thu theo quy định:

1. Học phí:

Thực hiện theo Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức học phí đối với các cấp học. Theo đó trường THCS Nguyễn Trãi, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh là vùng thành thị cơ sở giáo dục được thực hiện thu mức học phí là 60.000 đ/hs/tháng (Sáu mươi nghìn đồng chẵn) và thực thu trong 09 (chín) tháng.
Việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh thực hiện theo quy định tại công văn số 3153/SGDĐT-KHTC ngày 13/12/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Ninh.

2. Bảo hiểm y tế (BHYT):

Thực hiện theo Luật bảo hiểm và công văn liên tịch số 2122/HD-LN ngày 22/8/2017 của liên ngành Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm xã hội về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. 
Năm 2018 số tiền tham gia BHYT là: 525.420đ /học sinh/12 tháng.

Lưu ý: Học sinh có thể đóng 6 tháng hoặc 1 năm (12 tháng) tùy điều kiện gia đình.

II. Các khoản thu theo thỏa thuận hoặc đóng góp tự nguyện:

1. Tiền trông giữ xe đạp:

* Dự kiến thu:
- Thực hiện theo Quyết định số 353/2017/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Thực tế số lượng học sinh đăng ký đi xe đạp đến trường: 480 em.

- Định mức 12.000đ/HS/tháng - Thu 9,5 tháng.

- Tổng thu: 480HS x 12.000đ x 9,5 tháng = 54.720.000đ
* Dự kiến chi:


- Lương trông xe khoán gọn (bao gồm làm vé xe, khăn lau phấn, mua dụng cụ sửa xe để hỗ trợ cho học sinh khi hỏng phương tiện..): 
2.000.000đ/tháng/người x 2 người x 9,5 tháng = 38.000.000đ


- Dự kiến nộp thuế 4%: 59 052 000 x 4% = 2.362.080đ
- Dự kiến tu bổ, sửa chữa nhà xe: Đổ nền sân quanh nhà xe học sinh (50m2 sân xi măng): 55m2 x 150.000/m2 = 8.250.000đ. Sửa chữa mái nhà xe (dự kiến): 6.108.000đ


-Tổng chi: 54.612.000đ
2. Tiền nước uống học sinh:

Thực hiện theo công văn số 2292/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2018 của Sở GDĐT Tỉnh Quảng Ninh. 
-Tổng số học sinh toàn trường: 1.176 HS.
2.1Mức tiêu thụ nước: 


Theo tiêu chuẩn TT13/2016/TTLT-BYT-BGD ngày 12/5/2016 ( Điều 5) mùa hè tối đa 0.5 lít/hs, mùa đông tối đa 0.3 lít/ hs.

2.2. Nhu cầu về nước uống trong 5,5 tháng mùa hè (tháng 8,9,10,11,4,5):

Vậy nhu cầu nước uống 1 ngày của 1176 hs x 0.3 lít = 352,8 lít/ ngày x 26 ngày học/ tháng = 9.172,8 lít.

Mỗi bình chứa 20 lít vậy 9.172,8 lít/ 20 = 458,64 bình/ tháng( mùa hè) x 5.5 tháng 8,9,10,11,4,5) = 2.522,52 bình

2.3. Nhu cầu về nước uống trong 4 tháng mùa đông (tháng 12,1,2,3):

Vậy nhu cầu nước uống 1 ngày của 1176 hs x 0.2 lít = 235.2 lít/ ngày x 26 ngày học/ tháng = 6.115.2 lít.

Mỗi bình chứa 20 lít vậy 6.115,2 lít/ 20 = 305,76 bình/ tháng( mùa đông) x 4 tháng ( 12,1,2,3)= 1.223,04  bình

2.3. Tổng chi phí nước uống học sinh trong năm học 2018-2019:

- Nhu cầu nước uống học sinh trong năm học 2018-2019 =2.522,52 bình/ mùa hè + 1.223,04 bình/mùa đông = 3.775,56 bình x 20.000 đồng/bình

= 75.511.200 đồng (1).

- Thuê nhân nhân công chuyển bình nước uống đến các lớp học

= 900.000 đồng/tháng x 9,5 tháng = 8.550.000 đồng (2).

Tổng chi: (1) + (2) = 75.511.200 đồng + 8.550.000 đồng = 84.061.200đồng

2.4  Mức thu:

- Căn cứ vào số lượng học sinh của trường là 1176 học sinh. Vậy số học sinh thu tiền nước uống là: 1176 học sinh. Nhà trường dự toán số tiền mỗi học sinh phải đóng là: 84.061.200 đồng : 1.176 học sinh = 71.480,612 đồng.
- Dựa trên cơ sở tính toán trên nhà trường thỏa thuận với phụ huynh tạm thu tiền nước uống của học sinh là: 7.000đ/hs/tháng

- Tiền âm ( nhà đầu tư chịu)
- Hình thức thu: Thu định kỳ theo tháng, nếu học sinh tự nguyện có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm.
3/ Tiền Tin học ngoài giờ chính khóa:
Thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 1636/SGDĐT-GDTX ngày 14/7/2014 của Sở giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số lượng học sinh đăng ký học: 496 h/s
Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2018 đến 30/5/2018


Dự kiến chi:

a. Lộ trình trả cho nhà đầu tư đã hết hợp đồng nhưng do số tiền âm chưa trả hết cho nhà đầu tư của năm học 2016- 2017 là: 46.954.00đ cho nên kéo dài hợp đồng để trả nợ cho nhà đầu tư vào năm học 2018- 2019; năm học 2017 – 2018 với số nợ là: 40.394.542đ kéo dài hợp đồng trả nợ năm 2019 - 2020 ( theo phụ lục hợp đồng số 2 ngày 2/10/2017)

- Nhu cầu thuê giáo viên giảng dạy: 03 đồng chí


- Chi thường xuyên hàng năm:

 b.Chi trả tiền giảng dạy cho giáo viên dạy môn Tin học: 

+ Tổng số tiết dạy:  27 lớp  x  2 tiết/tuần

           = 54 tiết/tuần.

+ Số tiết quản lý phòng máy, hệ thống Internet phòng máy: = 2 tiết/tuần.


                                                     Tổng          =   56 tiết/tuần.
	35.000đ/tiết 
	x
	 56 tiết/tuần 
	x
	35 tuần 
	=
	68.600.000đ

	
	
	


 c. Chi trả tiền vệ sinh,  tiền điện phục vụ cho phòng máy vi tính.

- Bồi dưỡng người làm vệ sinh phòng máy hàng ngày: 

	01 phòng
	x
	300.000 đ/tháng
	x
	9 tháng
	=
	2.700.000 đ


*/Tiền điện tính chi tiết như sau: Mỗi tuần phòng máy sử dụng 18h.

- Tiền điện phòng máy tính : Xây dựng định mức chi dựa trên thiết bị sử dụng của phòng máy, số điện năng tiêu thụ  bình quân của tháng. 

Mỗi máy tiêu thụ: 250W/giờ x 26 máy = 6500W =  6.5KWh.

Điện tiêu thụ của 26 máy/tháng: 

        6.5KWh x 18h/tuần x 4 tuần =  468 KWh/tháng
Tổng bóng điện, quạt là 8 thiết bị: 100W/h x 8 thiết bị = 800W = 0,8KWh 

        0,8KWh x18h/tuần  x 4tuần = 57.6 KWh/tháng.  

Điều hòa: 02 cái với công suất 24000W tương đương 2.4 KWh

                2.4KWh x 18h x 4 tuần = 172,8KWh/tháng

Như vậy 1 tháng sử dụng hết số điện năng là: 

       (468 + 57,6 + 172,8 ) x 1.557đ (đơn giá điện ) = 1.087.408đ/tháng

	Giá chưa thuế
	
	1.087.408đ/tháng
	x
	9 tháng
	=
	9.786.672đ

	10% VAT
	
	
	
	
	
	978.672đ

	Tổng
	
	
	
	
	
	10.765.344đ


* Chi khác:


Mua tài liệu giảng dạy,USB, dụng cụ vệ sinh phòng máy, vệ sinh máy: Dự kiến khoảng  2.500.000đ

 
Trong đó:  USB 02 cái, sổ sách giảng dạy cho giáo viên, dụng cụ vệ sinh gồm chổi quét, khăn lau, khăn phủ, Nước R7 vệ sinh vỏ máy...


Tổng cộng (a+b+c)+chi trả nợ cho nhà đầu tư : 

 46.954.000đ + 68.600.000đ + 2.700.000đ +  10.765.344đ + 2.500.000đ =  131.519.344đ

* Mức thu
:  Số học sinh của trường đăng ký tham gia hoạt động ngoài giờ chính khóa nội dung Tin học: 470 học sinh với tổng số lớp: 27
	KHỐI LỚP
	6
	7
	8
	9
	Tổng

	Số lớp
	8
	7
	6
	6
	27

	Số học sinh
	144
	120
	114
	92
	470


- Số tiết hoạt động trong năm: 70 tiết/1 lớp/1 năm học.

- Mức thu đối với mỗi học sinh:
	Năm học
	Số tiền HS nộp/tiết
	Số tiền HS nộp/năm học

	2018- 2019
	131.519.344đ/70tiết/470hs= 3.997,5đ/tiết/HS
	279.8 đ/hs/năm học


Nhà trường thống nhất mức thu mỗi học sinh tham gia học là: 280.000đ/HS/năm

Hình thức thu: Thu định kỳ theo tháng, nếu học sinh tự nguyện có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm.
4. Học Tiếng Anh yếu tố người nước ngoài
4.1 Số lượng học sinh đăng ký
	STT
	Khối lớp 
	Số lớp
	TSHS đăng ký
	Mức thu/học sinh/tháng
	Thành tiền

	1
	6
	2
	70
	35.000đ/ tiết x 4 tiết/ tháng
	9.800.000đ

	2
	7
	2
	45
	35.000đ/ tiết x 4 tiết/ tháng
	6.300.000đ

	Tổng
	
	4
	115
	
	16.100.000đ


Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Ngoại ngữ B-gate Quảng Ninh, quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trường dự kiến sử dụng như sau: 

4.2. Trích kinh phí

* Trích 80% tổng nguồn thu cho Trung tâm Ngoại ngữ B-gate Quảng Ninh  sử dụng vào các việc sau:

+ Trả lương, chi phí ở, đi lại cho giáo viên nước ngoài

+ Chi trả công tác quản lý, tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng và giám sát giáo viên.

+ Chi trả hoạt động tổ chức, quản lý, bồi dưỡng giáo viên nâng cao chất lượng dạy và học 

+ Chi phí tài liệu giảng dạy cho giáo viên, giáo cụ hỗ trợ cho mỗi giáo viên để giảng dạy, tài liệu và văn phòng phẩm phục vụ giảng dạy.

 Chi phí các hoạt động của giáo viên.

+ Chi phí cho các kỳ kiểm tra chất lượng học sinh học kỳ I và II trong năm 

học (in đề thi, vận chuyển đề thi, lương chấm thi...).

+ Chi phí phần thưởng cho học sinh và khen thưởng động viên giáo viên cuối năm.


+ Chi phí tổ chức báo cáo tổng kết cấp Sở, Phòng hàng năm.

+ Chi phí truyền thông, quảng cáo, in ấn. Chi phí nghĩa vụ thuế với nhà nước

+ Các chi phí phát sinh liên quan 

* 20% tổng kinh phí thu được được sử dụng tại nhà trường như sau:

- 20% kinh phí để lại sử dụng tại nhà trường (16.100.000đ x 20% = 3.220.000đ) để chi trả chi phí liên quan đến thiết bị, các hoạt động tổ chức, quản lý dạy và học tiếng anh trong nhà trường. Dự toán chi như sau:  

* Chi  hỗ trợ gi¸o viªn chñ nhiÖm(4 người):

- GVCN quản lý học sinh: 01 tiết/ tuần x 4 tuần  = 4 tiết/tháng/ người.

- Tổng số 4 tiết = 180 phút = 3 giờ/người/tháng.

- 1.390.000đ x 3 giờ x 3,3% = 137.610đ/ người/tháng x  4 người = 550.440đ
* Chi hỗ trợ giáo viên trợ giảng:
- Giáo viên trợ giảng: (02 người)

- Khối 6: 02 lớp x 2 tiết/ tuần = 4 tiết/ tuần/ 2 lớp x 4 tuần = 16 tiết

- Tổng số 16 tiết = 720 tiết = 12 giờ

- Khối 7: 02 lớp x 2 tiết/tuần = 4 tiết/tuần/ 2 lớp x 4 tuần = 16 tiết

- Tổng số 16 tiết = 720 tiết = 12 giờ
- 1.390.000đ x 12 giờ x 3.3% = 550.440đ/2 người 
* Hç trî c«ng t¸c qu¶n lÝ (02 người): 

- Tổng 4 tiết/ tuần x 4 tuần = 16 tiết/ tháng

- Tổng số 16 tiết = 720 tiết = 12 giờ

- 1.390.000đ x 12 giờ x 3.3% = 550.440đ/ người/ 2 người
* Thủ quỹ, kế toán( 02 người)
 - Tổng 4 tiết/ tuần x 4 tuần = 16 tiết/ tháng

- Tổng số 16 tiết = 720 tiết = 12 giờ

- 1.390.000đ x 12 giờ x 3.3% = 550.440đ/ 2 người

* Chi hç trî c«ng t¸c vÖ sinh phßng häc: 

- Trả trọn gói: 400.00đ/ tháng( tiền quét dọn vệ sinh).

* Chi bổ sung cơ sở vật chất ( quạt, điện, bàn ghế…)

- Tổng: 618.240đ/ tháng

	STT
	Nội dung chi
	Số giờ
	Số lượng
	Mức chi/người
(đồng)
	Thành tiền
(đồng)

	1
	Chi hỗ trợ công tác quản lí của BGH
	12
	2
	225.220
	550.440

	2
	Chi hỗ trợ thủ quỹ, kế toán
	12
	2
	225.220
	550.440

	3
	Chi hỗ trợ giáo viên chủ nhiệm lớp
	3
	4
	137.610
	550.440

	4
	Chi hỗ trợ giáo viên trợ giảng
	12
	2
	225.220
	550.440

	5
	Vệ sinh
	
	2
	200.000
	400.000

	6
	Chi hỗ trợ bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất
	
	
	
	618.240

	 
	Tổng tiền
	
	
	
	3.220.000đ


Nhà trường niêm yết tại bảng thông báo trước cổng trường.
Trên đây là dự kiến thu chi các khoản thu bắt buộc và thỏa thuận năm học 2018- 2019 của Trường THCS Nguyễn Trãi.!
	  Nơi nhận:
	                 HIỆU TRƯỞNG

	- PGD ( bc);

- UBND Phường;

- HCMHS;
- Lưu.
	               Lê Thị Thanh Xuân

                


